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Danh sách học viên
Toán 9 ôn thi vào 10 · năm học 2026–2027
Người dạy / cơ sở: Nguyễn Thị Lan — Lớp học Lan Anh

Địa điểm: Số 12 ngõ 34, phường Mẫu

STT Họ và tên Lớp Phụ huynh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Minh An 9A Chị Hoa 0912000001

2 Trần Bảo Ngọc 9B Anh Tuấn 0912000002

3 Lê Gia Huy 9A Chị Mai 0912000003

4 Phạm Thu Trang 9C Anh Nam 0912000004

5

6

7

8

9

10

11
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13

14
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16

17

18

19

20

Tổng số: 4 học viên. Danh sách chỉ dùng để quản lý lớp và liên lạc với phụ huynh.
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Hướng dẫn dùng các mẫu trong file này
File gồm: danh sách học viên (để lưu), báo cáo Mẫu 03 gửi Hiệu trưởng, và đơn xin học thêm cho từng
em kèm 2 đơn trống.

Mẫu 03: báo cáo của giáo viên đang dạy ở trường

• Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (sửa bởi Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT): báo
cáo trước khi bắt đầu dạy thêm và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

• Chỉ giáo viên đang dạy ở trường phải nộp. Ghi đúng mối quan hệ với người đứng tên đăng ký kinh
doanh (mục 5).

• Không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mình đang được phân công dạy (khoản 2 Điều 4).

Đơn xin học thêm

• Không phải mẫu bắt buộc với lớp ngoài nhà trường. Giữ đơn có chữ ký phụ huynh để thể hiện học
thêm là tự nguyện và có cha mẹ đồng ý (khoản 1 Điều 3).

Thông tin tham khảo, không phải tư vấn pháp lý.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………
(HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP
XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU ………)
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Về việc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường ………………………………………

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Lan
Môn học được phân công dạy học:
…………………………………………………………
Trân trọng báo cáo với Hiệu trưởng Trường …………………… về việc tham gia dạy
thêm ngoài nhà trường của tôi trong năm học 2026–2027 như sau:

1. Môn học dạy thêm: Toán, khối 9
2. Thời gian dạy thêm (ngày trong tuần, khung giờ, thời điểm bắt đầu dạy thêm):
…………………………………………………………
3. Hình thức dạy thêm: …………………………………………………………
4. Địa điểm dạy thêm (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của cơ sở dạy thêm): Số 12 ngõ 34,
phường Mẫu, 0900000000
5. Mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng kí kinh doanh cơ sở dạy thêm: Lớp học Lan
Anh: ……………………
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung báo cáo nêu trên.

……, ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Lan
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC THÊM
Năm học 2026–2027

Kính gửi: Lớp học Lan Anh (Số 12 ngõ 34, phường Mẫu)

Tôi là (cha/mẹ/người giám hộ): Chị Hoa
Số điện thoại: 0912000001
Địa chỉ: …………………………………………………………
Là phụ huynh của em: Nguyễn Minh An
Ngày sinh: …………………………………………………………
Học sinh lớp: 9A, Trường: …………………………………………

Sau khi xem thông tin công khai về môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian, người
dạy và mức thu của lớp, gia đình tôi tự nguyện xin cho con được học thêm môn Toán,
khối 9 (lớp Toán 9 ôn thi vào 10).

Mức học phí đã được thông báo: 150.000đ/buổi
Thời gian học (buổi/tuần, giờ): …………………………………………………………
Gia đình tôi cam kết:

- Cho con đi học đúng giờ, chấp hành nội quy lớp học; báo trước khi con nghỉ.
- Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn theo mức đã công khai; nhận phiếu thu cho mỗi lần

nộp.
- Được quyền cho con thôi học bất cứ lúc nào, báo trước để hai bên thanh toán phần

học phí liên quan.

……, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chị Hoa
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC THÊM
Năm học 2026–2027

Kính gửi: Lớp học Lan Anh (Số 12 ngõ 34, phường Mẫu)

Tôi là (cha/mẹ/người giám hộ): Anh Tuấn
Số điện thoại: 0912000002
Địa chỉ: …………………………………………………………
Là phụ huynh của em: Trần Bảo Ngọc
Ngày sinh: …………………………………………………………
Học sinh lớp: 9B, Trường: …………………………………………

Sau khi xem thông tin công khai về môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian, người
dạy và mức thu của lớp, gia đình tôi tự nguyện xin cho con được học thêm môn Toán,
khối 9 (lớp Toán 9 ôn thi vào 10).

Mức học phí đã được thông báo: 150.000đ/buổi
Thời gian học (buổi/tuần, giờ): …………………………………………………………
Gia đình tôi cam kết:

- Cho con đi học đúng giờ, chấp hành nội quy lớp học; báo trước khi con nghỉ.
- Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn theo mức đã công khai; nhận phiếu thu cho mỗi lần

nộp.
- Được quyền cho con thôi học bất cứ lúc nào, báo trước để hai bên thanh toán phần

học phí liên quan.

……, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Anh Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC THÊM
Năm học 2026–2027

Kính gửi: Lớp học Lan Anh (Số 12 ngõ 34, phường Mẫu)

Tôi là (cha/mẹ/người giám hộ): Chị Mai
Số điện thoại: 0912000003
Địa chỉ: …………………………………………………………
Là phụ huynh của em: Lê Gia Huy
Ngày sinh: …………………………………………………………
Học sinh lớp: 9A, Trường: …………………………………………

Sau khi xem thông tin công khai về môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian, người
dạy và mức thu của lớp, gia đình tôi tự nguyện xin cho con được học thêm môn Toán,
khối 9 (lớp Toán 9 ôn thi vào 10).

Mức học phí đã được thông báo: 150.000đ/buổi
Thời gian học (buổi/tuần, giờ): …………………………………………………………
Gia đình tôi cam kết:

- Cho con đi học đúng giờ, chấp hành nội quy lớp học; báo trước khi con nghỉ.
- Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn theo mức đã công khai; nhận phiếu thu cho mỗi lần

nộp.
- Được quyền cho con thôi học bất cứ lúc nào, báo trước để hai bên thanh toán phần

học phí liên quan.

……, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chị Mai
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC THÊM
Năm học 2026–2027

Kính gửi: Lớp học Lan Anh (Số 12 ngõ 34, phường Mẫu)

Tôi là (cha/mẹ/người giám hộ): Anh Nam
Số điện thoại: 0912000004
Địa chỉ: …………………………………………………………
Là phụ huynh của em: Phạm Thu Trang
Ngày sinh: …………………………………………………………
Học sinh lớp: 9C, Trường: …………………………………………

Sau khi xem thông tin công khai về môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian, người
dạy và mức thu của lớp, gia đình tôi tự nguyện xin cho con được học thêm môn Toán,
khối 9 (lớp Toán 9 ôn thi vào 10).

Mức học phí đã được thông báo: 150.000đ/buổi
Thời gian học (buổi/tuần, giờ): …………………………………………………………
Gia đình tôi cam kết:

- Cho con đi học đúng giờ, chấp hành nội quy lớp học; báo trước khi con nghỉ.
- Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn theo mức đã công khai; nhận phiếu thu cho mỗi lần

nộp.
- Được quyền cho con thôi học bất cứ lúc nào, báo trước để hai bên thanh toán phần

học phí liên quan.

……, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Anh Nam
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC THÊM
Năm học 2026–2027

Kính gửi: Lớp học Lan Anh (Số 12 ngõ 34, phường Mẫu)

Tôi là (cha/mẹ/người giám hộ): …………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………
Là phụ huynh của em: …………………………………………………………
Ngày sinh: …………………………………………………………
Học sinh lớp: …………………………………………, Trường:
…………………………………………

Sau khi xem thông tin công khai về môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian, người
dạy và mức thu của lớp, gia đình tôi tự nguyện xin cho con được học thêm môn Toán,
khối 9 (lớp Toán 9 ôn thi vào 10).

Mức học phí đã được thông báo: 150.000đ/buổi
Thời gian học (buổi/tuần, giờ): …………………………………………………………
Gia đình tôi cam kết:

- Cho con đi học đúng giờ, chấp hành nội quy lớp học; báo trước khi con nghỉ.
- Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn theo mức đã công khai; nhận phiếu thu cho mỗi lần

nộp.
- Được quyền cho con thôi học bất cứ lúc nào, báo trước để hai bên thanh toán phần

học phí liên quan.

……, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC THÊM
Năm học 2026–2027

Kính gửi: Lớp học Lan Anh (Số 12 ngõ 34, phường Mẫu)

Tôi là (cha/mẹ/người giám hộ): …………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………
Là phụ huynh của em: …………………………………………………………
Ngày sinh: …………………………………………………………
Học sinh lớp: …………………………………………, Trường:
…………………………………………

Sau khi xem thông tin công khai về môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian, người
dạy và mức thu của lớp, gia đình tôi tự nguyện xin cho con được học thêm môn Toán,
khối 9 (lớp Toán 9 ôn thi vào 10).

Mức học phí đã được thông báo: 150.000đ/buổi
Thời gian học (buổi/tuần, giờ): …………………………………………………………
Gia đình tôi cam kết:

- Cho con đi học đúng giờ, chấp hành nội quy lớp học; báo trước khi con nghỉ.
- Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn theo mức đã công khai; nhận phiếu thu cho mỗi lần

nộp.
- Được quyền cho con thôi học bất cứ lúc nào, báo trước để hai bên thanh toán phần

học phí liên quan.

……, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)
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